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II. HƯỚNG DẪN ÔN TẬP
A. VĂN BẢN
I. LÝ THUYẾT
Văn bản:  Ca Huế trên sông Hương
1. Tác giả: Tác giả: Hà Ánh Minh
2. Tác phẩm:
	Xuất xứ
	“Ca Huế trên sông Hương” của tác giả Hà Ánh Minh, được đăng trên báo “Người Hà Nội”.

	Thể loại
	bút kí

	Bố cục (2 phần)

	Phần 1 (từ đầu đến “lí hoài nam”): Giới thiệu về Huế - cái nôi của những làn điệu dân ca
- Phần 2 (còn lại): Những đặc sắc của ca Huế và sơ lược về cách biểu diễn, thưởng thức ca Huế trên sông Hương.

	Giá trị nội dung
	Cố đô Huế nổi tiếng không phải chỉ có các danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử mà còn nổi tiếng bởi các làn điệu dân ca và âm nhạc cung đình. Ca Huế là một hình thức sinh hoạt văn hóa – âm nhạc thanh lịch và tao nhã, một sản phẩm tinh thần đáng trân trọng, cần được bảo tồn và phát triển.

	Giá trị nghệ thuật
	- Thủ pháp liệt kê kết hợp với giải thích, bình luận
- Miêu tả đặc sắc, gợi hình, gợi cảm, chân thực.



II. BÀI TẬP
Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
“ Đêm đã về khuya. Xa xa bờ bên kia Thiên Mụ  hiện ra mờ ảo, ngọn tháp Phước Duyên  dát ánh trăng vàng. Sóng vỗ ru mạn thuyền rồi gợi vô hồi xa mãi cùng những tiếng đàn réo rắt du dương. Đấy là lúc các ca nhi cất lên những khúc điệu Nam nghe buồn man mác, thương cảm, bi ai, vấn vương như nam ai, nam bình, quả phụ, nam xuân, tương tư khúc, hành vân. Cũng có bản nhạc mang âm hưởng điệu Bắc pha phách điệu Nam, không vui không buồn như tứ đại cảnh.  Thể điệu ca Huế có sôi nổi, tươi vui, có buồn cảm bâng khuâng, có tiếc thương ai oán… Lời ca thong thả, trang trọng, trong sáng gợi lên tình người, tình đất nước, trai hiền, gái lịch.
Nghe tiếng gà gáy bên làng Thọ Cương, cùng tiếng chuông thiên mụi gọi năm canh, mà trong khoang thuyền vẫn đầy ắp lời ca tiếng nhạc.
Không gian như lắng đọng. Thời gian như ngừng lại. Con gái Huế nội tâm thật phong phú và âm thầm, kín đáo, sâu thẳm”.
Câu 1: Đoạn văn trên trích trong văn bản nào? Tác giả?
Câu 2: Kể tên ít nhất 3 làn điệu ca Huế?
Câu 3: Em cảm nhận như thế nào con người xứ Huế qua đoạn văn trên ?
Câu 4: Viết một đoạn văn ngắn khoảng 10 dòng giới thiệu về ca Huế trên sông Hương, trong đó có sử dụng phép liệt kê. (Gạch chân câu văn mang phép liệt kê đó)
B. TIẾNG VIỆT
1. Khái niệm:
- Liệt kê (phép tu từ) là sắp xếp nối tiếp hàng loạt từ hay cụm từ cùng loại để diễn tả đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những khía cạnh khác nhau của thực tế hay của tư tưởng, tình cảm.
2. Phân loại
Có 2 loại:
a. Liệt kê không theo cặp
     Nước đầy và nước mới thì cua cá cũng tấp nập xuôi ngược, thế là bao nhiêu cò, sếu, vạc, cốc, le, sâm cầm, vịt trời, bồ nông, mòng, két ở các bãi sông xơ xác tận đâu cũng bay cả về vùng nước mới để kiếm mồi.
                                              (Tô Hoài, Dế Mèn phiêu lưu ký)
b. Liệt kê theo cặp
     Cái ái tình của các cụ thì chỉ là sự hôn nhân, nhưng đối với ta thì trăm hình muôn trạng: cái tình say đắm, cái tình thoáng qua, cái tình gần gũi, cái tình xa xôi, cái tình chân thật, cái tình ảo mộng, cái tình ngây thơ, cái tình già dặn, cái tình giây phút, cái tình nghìn thu (Lưu Trọng Lư)
3. Tác dụng
- Liệt kê nhấn mạnh tính chất phong phú, đa dạng, phức tạp của vấn đề nói tới, làm nổi rõ ấn tượng thẩm mỹ, gây chú ý, tạo hiệu quả diễn đạt cao hơn bình thường.
Ví dụ: Mợ à, tôi quét nhà, thông cống, dời gạch, chở ngói, xây nền, đắp tường, cày ruộng, bừa đất, gieo mạ, cấy lúa, xây dựng cơ đồ cho nhà mợ.
                                        (Ngô Thừa Ân, Tây du ký – Lời Trư Bát Giới nói với vợ)
- Liệt kê làm tăng tính chất nhịp nhàng, cân đối cho lời văn.
- Phép liệt kê thường gắn liền với phép điệp cú pháp.
II. BÀI TẬP
Bài 1. Tìm hiện tượng liệt kê trong các đoạn trích sau:
1. Chợ họp giữa phố vãn từ lâu. Người về hết và tiếng ồn ào cũng mất. Trên đất chỉ còn rác rưởi, vỏ bưởi, vỏ thị, lá nhãn và lá mía. 
                                                   (Thạch Lam)
2. Vườn bách thảo vẫn có đủ cò, hạc, bồ nông, đường nga, đại bàng, voi, vượn, khỉ, chồn, cáo, nai, hươu, hổ, báo, sư tử.
                                                (Nguyễn Tuân)
3. Tình yêu của Tố Hữu dịu dàng, đầm ấm, chan chứa kính mến, và đượm cả xót thương, có đôi khi đến bùi ngùi.
                                           (Nguyễn Đình Thi)
4. Thằng bé con ánh Chẩn ho rũ rượi, ho như xé phổi, ho không còn khóc được nữa.
5. Chao ôi! Dì Hảo khóc. Dì khóc nức nở, khóc nấc lên, khóc như người ta thổ. Dì thổ ra nước mắt.                                   (Nam Cao)

Bài 2. Đặt 2 câu có sử dụng phép liệt kê
C. TẬP LÀM VĂN
Cho đề văn: Chứng minh rằng nhân dân Việt Nam từ xưa đến nay luôn luôn sống theo đạo lí “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.
Gợi ý dàn bài chi tiết:
I. MỞ BÀI
- Dẫn dắt “Trong kho tàng ca dao, tục ngữ của ông cha ta đã đúc kết biết bao kinh nghiệm sống quý báu…”
- Nêu nội dung câu tục ngữ.
- Trích dẫn câu tục ngữ
II. THÂN BÀI
1. Giải thích từ ngữ trọng tâm trong câu tục ngữ (Nghĩa đen => Nghĩa bóng)
- Ăn quả là gì?
+ Nghĩa là hưởng thụ thành quả do người khác mang lại.
- Kẻ trồng cây là gì?
+ Người tạo ra thành quả cho chúng ta thừa hưởng.
=> Nghĩa cả câu ( lời khuyên): biết ơn người đã tạo ra thành quả cho ta hưởng thụ.
=> Trồng được một cây ăn quả phải mất nhiều năm, lại tốn nhiều công sức để vun phân tưới nước, tỉa lá bắt sâu. Cũng giống như người làm ra hạt gạo phải trải qua không biết bao nhiêu cực khổ nhọc nhằn, nào dầm sương giãi nắng, nào chân lắm tay bùn, cày bừa cấy gặt,… Ta được ăn trái ngọt, được bát cơm đầy chẳng lẽ ta không nghĩ đến công lao của những người đã đổ mồ hôi ra trồng trọt để ta thừa hưởng hay sao? Ngụ ý câu này khuyên ta nên tỏ lòng biết ơn kẻ đã cưu mang giúp đỡ mình. Một trong những cách đền đáp công ơn đó là không được sống ích kỉ, mà sống vì mọi người, cho mọi người.
2. Đưa ra nguồn dẫn chứng
a. Trong thời đại lịch sử xa xưa
- Trong quá trình dựng nước và giữ nước của cha ông chất chứa bao mồ hôi, xương máu của các vị anh hùng: Hai Bà Trưng, Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Trãi,… Vì thế đất nước và dân tộc mới có thể bền vững. Từ đó, con cháu đời sau mới được hưởng thái bình, ấm no, hạnh phúc. Bổn phận chúng ta là thế hệ sau phải biết nhớ ơn công lao của các vị anh hùng ấy.
- Bác Hồ bôn ba nhiều năm ở nước ngoài, chịu hết bao khổ cực, gian truân mong muốn tìm ra con đường giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ. Bổn phận chúng ta là học sinh, chúng ta phải khắc cốt ghi tâm câu nói: “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại”.
- Học sinh có thể kể thêm nhiều tấm gương anh hùng trong lịch sử dân tộc mà em biết.
b. Trong thời đại hiện nay
- Ngày 20/11, ngày mà những học sinh trong màu áo trắng thể hiện sự tri ân của mình đối với những người thầy, người cô đã nâng bước cho mình trên con đường tri thức.
- Ngày Quốc giỗ mùng 10 tháng 3 (âm lịch) là ngày mà con cháu Việt Nam hướng về các vị Hùng Vương đã có công xây dựng và giữ gìn đất nước bền vững. Đây cũng là hành động thể hiện sự nhớ ơn.
c. Mở rộng
- Lên án, chê trách những kẻ vong ơn bội nghĩa, chỉ biết đến bản thân mình mà quên đi công ơn của cha ông ta ngày trước. 
III. KẾT BÀI
- Khẳng định lại ý nghĩa của câu tục ngữ: Sự nhớ ơn là một trong những đức tính tốt đẹp cần giữ gìn và phát huy.
- Liên hệ bản thân
